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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh 

Mã số: 7140231 

(Ban hành theo Quyết định số 545 /QĐ-ĐHNN, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN) 

 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo: 

Tiếng Việt: Sư phạm Tiếng Anh 

Tiếng Anh: English Language Teacher Education 

- Mã số ngành đào tạo: 7140231 

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân 

- Thời gian đào tạo: 04 năm 

- Tên văn bằng tốt nghiệp: 

Tiếng Việt: Cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh (Chương trình chất lượng cao) 

Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in English Language Teacher Education 

(Honors Program) 

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 

2. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Anh chất lượng cao đào tạo ra nguồn nhân 

lực chất lượng cao có phẩm chất đạo đức tốt, khả năng thích ứng cao, có năng lực sử 

dụng tiếng Anh thành thạo và một ngoại ngữ thứ hai phù hợp yêu cầu nghề nghiệp; được 

trang bị tri thức về giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ: phương pháp giảng dạy, 

hiểu về người học, hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa và môi trường dạy học tiếng Anh 

trong nước và quốc tế, để có khả năng dạy tiếng Anh trong các bối cảnh và lĩnh vực 

khác nhau. 

Trong tương lai (sau 3 - 6 năm), cử nhân chương trình Sư phạm tiếng Anh chất 

lượng cao có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những 

phẩm chất và kỹ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành nhà giáo 

dục giỏi ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên 
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cứu tiếng Anh nói riêng và ngành sư phạm nói chung, những người có thể tạo ra sự thay 

đổi trong thực hành nghề nghiệp và dẫn dắt, tạo ảnh hưởng trong nghề nghiệp. 

3. Hình thức tuyển sinh 

Thi tuyển, xét tuyển theo Đề án tuyển sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

ĐHQGHN phê duyệt hàng năm. 

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Năng lực chung                     

CĐR 1: Có thể thực hành nghề nghiệp một cách xuất sắc, nghiên cứu và học tập 

suốt đời trên cơ sở vận dụng được kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự 

nhiên cơ bản, chính trị, pháp luật và thế giới quan đương đại. 

CĐR 2: Phân tích, đánh giá những hiện tượng ngôn ngữ, văn hóa của các quốc gia 

trong khu vực Đông Nam Á và các nước nói tiếng Anh trên thế giới trong tương quan 

với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. 

CĐR 3: Sử dụng hiệu quả các năng lực của thế kỷ 21: hợp tác, tư duy phản biện 

và giải quyết vấn đề, sử dụng công nghệ thông tin, quản lý công việc và thời gian, lãnh 

đạo và quản lý sự thay đổi, sáng tạo và đổi mới, phát huy hiệu quả năng lực trí tuệ cảm 

xúc và giao tiếp xã hội trong hoạt động học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. 

CĐR 4: Sử dụng tiếng Anh ở bậc 5 và một ngoại ngữ thứ hai ở bậc 4 theo Khung 

Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

CĐR 5: Vận dụng hiệu quả những hiểu biết về người học, kinh nghiệm học ngoại 

ngữ, hiểu biết về bối cảnh giáo dục và hệ thống các quy chuẩn giáo dục của Việt Nam 

và quốc tế vào các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp. 

CĐR 6: Vận dụng linh hoạt, sáng tạo  các phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện 

đại, phù hợp với các đối tượng người học trong các bối cảnh và lĩnh vực khác nhau. 

CĐR 7: Thiết kế thành thạo kế hoạch dạy học, khai thác và sử dụng tài liệu giảng 

dạy hiệu quả theo định hướng hình thành và phát triển năng lực của người học, đáp ứng 

yêu cầu của chương trình môn học và chương trình khung, đối tượng người học, và điều 

kiện dạy học cụ thể. 

CĐR 8: Sử dụng hiệu quả các công cụ và kỹ thuật đánh giá phù hợp với những 

mục đích đánh giá khác nhau trong dạy học. 
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CĐR 9: Thiết kế và triển khai hiệu quả các hoạt động trải nghiệm trong môn tiếng 

Anh theo chương trình giáo dục phổ thông, dựa trên sự phối hợp với các bên liên quan 

trong hoàn cảnh và điều kiện thực tế. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR 10: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong các điều kiện khác nhau, 

chịu trách nhiệm cá nhân và có trách nhiệm đối với nhóm. 

CĐR 11: Tự định hướng và dẫn dắt các hoạt động học tập và thực hành nghề 

nghiệp, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ quan điểm một cách logic, khoa 

học và thuyết phục. 

CĐR 12: Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện 

hiệu quả các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp. 

4. Phẩm chất nghề nghiệp 

CĐR 13: Thể hiện cam kết và trách nhiệm trong việc đóng góp, dẫn dắt cho chuyên 

ngành học và nghề nghiệp với tư cách là một nhà giáo dục ngoại ngữ. 

CĐR 14: Vận dụng linh hoạt và phù hợp quy tắc ứng xử của một nhà giáo trong 

mối quan hệ với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh và những cá nhân liên quan trong 

môi trường giáo dục. 

CĐR 15: Thể hiện tính chuyên nghiệp cao: tuân thủ các quy định của nghề nghiệp, 

không ngừng chiêm nghiệm để cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc. 

5. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh chất lượng cao có thể đảm 

nhận các vị trí như: giáo viên, cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Anh ở các cấp 

học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc biệt tại các trường phổ thông trung học, 

hay đại học, hoặc có thể phát triển thành những cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục 

ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học hay quốc tế học, cán bộ quản lý chuyên môn trong 

lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh nói riêng và ngành sư phạm nói chung. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng tự học tập về các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến tiếng 

Anh; 

Cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh chất lượng cao có cơ hội học lên bậc cao hơn 

(thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tiếng Anh. 
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PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo: 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                              147    tín chỉ 

- Khối kiến thức chung: 

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN) 

21 tín chỉ 

- Khối kiến thức theo lĩnh vực 15 tín chỉ 

+ Bắt buộc: 

+ Tự chọn 

9 

6 

tín chỉ 

tín chỉ 

- Khối kiến thức theo khối ngành 18 tín chỉ 

+ Bắt buộc: 12 tín chỉ 

+ Tự chọn: 6 tín chỉ 

- Khối kiến thức theo nhóm ngành 42 tín chỉ 

+ Bắt buộc: 30 tín chỉ 

+ Tự chọn: 12 tín chỉ 

- Khối kiến thức ngành 51 tín chỉ 

+ Bắt buộc: 23 tín chỉ 

+ Tự chọn: 15 tín chỉ 

+ Kiến tập, Thực tập và khóa luận tốt nghiệp                           13 tín chỉ 
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2. Khung chương trình đào tạo 

TT Mã học phần Tên học phần 
Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I  

Khối kiến thức chung 

(không tính các học phần 

8-9) 

21    7 HP 

1 
PHI1006 

 

Triết học Mác – Lênin 

Marxist-Leninist 

Philosophy 

3 30 15   

2 
PEC1008 

 

Kinh tế chính trị Mác –

Lênin 

Political Economics of 

Marxism and Leninism  

2 20 10   

3 
PHI1002 

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism 
2 20 10   

4 POL1001 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh Ideology 
2 20 10   

5 
HIS1001 

 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

History of Vietnamese 

Communist Party 

2 20 10   

6  Ngoại ngữ B1  5 30 75 15  

 FLF1307B 
Tiếng Pháp B1  

General French B1 
     

 FLF1407B 
Tiếng Trung Quốc B1  

 General Chinese B1 
     

 FLF1507B 
Tiếng Đức B1  

 General German B1 
     

 FLF1607B 
Tiếng Nhật B1  

 General Japanese B1 
     

 FLF1707B 
Tiếng Hàn Quốc B1  

 General Korean B1 
     

 FLF1807B 
Tiếng Tây Ban Nha B1 

 General Spanish B1 
     

 
FLF1907B 

Video 

Tiếng Thái Lan B1  

 General Thai B1 
     

 FLF2107B Tiếng Ý B1      

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbgaquiEs55Fu0XfB7GBAjQBBwYk_fAG7dX-MvwJjZrpsA?e=B3Ccjo
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQzM-6IEBTtMjJdidzP0FHABL88tDrAgmkdmkzSDkkomSw?e=SPTtJ7
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfBtqdIAArtAvEA-irXc4cwBBJz9T8RBI2n9t4QfzT2OKQ?e=nZSAak
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUG3m-UI0n5KlvnSrvDBvWsBvxPjqvw0NvMNQTgw4dUPrw?e=6gFrTV
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWsQrhXxal9AiP0NubC8X-wBBHdR7LJCkQC8n1I5FvWDjw?e=IpyNsr
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdI2KPE7A0hLhPowHuEHDoQBYtycvAb3e7I221jaYpBO8w?e=X5dKlR
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ed0bMOAMXcNOoIh8pM8rYz8Bd8bYtgoSDiyPPxWoq4w9Gg?e=fyC9QF
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EX-ItcwBnv9CoKjoLee2riEBneQulouaaRqotgUoJ23S3A?e=idwMNg
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQl8tw2AmcVBlNKcwsP5EikBZgbq_eonTNKe1qBPcQMbhw?e=sxvcU8
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EY9Xd2AHKEhDswvMLZ-wFZYBzsJZKDZzzcWPQlUiqfSsaw?e=L1myyP
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeS6ndsUdSxDgkxnaVZYIssBPKuBdSGUApNQ0rOS-Rzb6w?e=H3bThh
https://youtu.be/r63gg5nLLig
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TT Mã học phần Tên học phần 
Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

 General Italian B1 

 
FLF2207B 

Video 

Tiếng Lào B1 

 General Laotian B1 
     

 FLF2307 
Tiếng Việt B1 

General Vietnamese B1 
    

Dành cho 

SV quốc tế 

7  Ngoại ngữ B2  5 30 75 15  

 FLF1308B 
Tiếng Pháp B2  

 General French B2 
     

 FLF1408B 
Tiếng Trung Quốc B2  

 General Chinese B2 
     

 FLF1508B 
Tiếng Đức B2  

 General German B2 
     

 FLF1608B 
Tiếng Nhật B2  

 General Japanese B2 
     

 FLF1708B 
Tiếng Hàn Quốc B2  

 General Korean B2 
     

 FLF1808B 
Tiếng Tây Ban Nha B2 

 General Spanish B2 
     

 FLF1908B 
Tiếng Thái Lan B2  

 General Thai B2 
     

 FLF2108B 
Tiếng Ý B2 

 General Italian B2 
     

 FLF2208B 
Tiếng Lào B2 

General Laotian B2 
     

 FLF2308 
Tiếng Việt B2 

General Vietnamese B2 
    

Dành cho 

SV quốc tế 

8  
Giáo dục thể chất 

Physical Education 
4     

9  

Giáo dục quốc phòng–an 

ninh 

National Defence 

Education 

8     

II  
Khối kiến thức chung 

theo lĩnh vực 
15    5 HP 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ET4LaK_3L4NMjcSpnQsb1tEBcDJG3BESRQcYphOm56nUyQ?e=2BeMgX
https://youtu.be/CVJ3VYxOM_k
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbBhJbciZ4pDoivrUbYSkvEB6ReAPcN2yhUThEP4roMqOA?e=d2ecok
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYbIVoiSXAtKq4CvAd7Mk9kBdp2beQIqQcaQ8d-T9CN36A?e=Qy6TlZ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eas7JzmhfUhAjHCgTf6Z3Q4BFFrKVEGXFyW14MVS0ntwKA?e=fgkeAy
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETJqWEzhcxRMrSwp1AKHogABptaGu1MOtc4vS4E-tCbzlQ?e=7bqVgf
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Efbee3Du0H1AnwryuERe_8MB3jI4J_dK37SN98vjgxRyfw?e=ir8ssV
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ee_ELLp-3I5OpQf1NX3ht3UBxXdq4XcRtmrIEHPLrKz9fA?e=V6ctlM
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQoaz9aaodhGh-F1nqt_uFwBC3KJ8_gXVtgIeNcPVxR3nQ?e=kouRsx


7 

 

TT Mã học phần Tên học phần 
Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

II.1  Bắt buộc 9     

10 

FLF1008 

Video 

 

Kỹ năng học tập thành 

công bậc đại học  

Skills for University 

Success 

3 27 15 3  

11 
FLF1007 

 

Công nghệ thông tin và 

truyền thông 

Information and 

Communication 

Technology 

3 27 15 3  

12 
FLF1010 

Video 

Trí tuệ cảm xúc và giao 

tiếp xã hội 

Emotional Intelligence and 

Social Communication 

3 10 30 5  

II.2  Tự chọn 6/15     

13 
FLF1009 

Video 

Tư duy sáng tạo và khởi 

nghiệp 

Innovative and 

Entrepreneurial Mindset 

3 10 30 5  

14 
FLF1016 

Video 

Địa chính trị 

Geo-politics 
3 27 15 3  

15 
ENG1001B 

Video 

Địa lý đại cương 

General Geography 
3 30 10 5  

16 
FLF1006 

Video 

Tìm hiểu cộng đồng Châu 

Âu 

Understanding European 

Community 

3 30 10 5  

17 
FLF1005 

Video 

Tìm hiểu cộng đồng Châu 

Á 

Understanding Asian 

Community 

3 27 15 3  

III  
Khối kiến thức theo khối 

ngành 
18    6 HP 

III.1  Bắt buộc 12     

18 
HIS1056 

Video 

Cơ sở văn hoá Việt Nam 

Introduction to Vietnamese 

Culture 

3 30 10 5  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ef-LxMTcVYNFjFj6IQ8bZ2sBZpB9EkfQ2tdtcZsUAv4DvA?e=S3Q5CQ
https://youtu.be/eHso3-zV9dI
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeNy-lBaP91PlSAogdOcCXMBhuGBTw-a1lIDlTSYVCrSGg?e=FnTV97
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVLhGP6se2RNjlcLn2aj-G8BoIXI-YS21FEoHNxeC6m93A?e=0pHVCc
https://youtu.be/LC6VZizcsE8
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERm_lb7PvLxJpZr7ens2an8BD5R7DlMu72HuM2jzTQ_5rg?e=2NK1ln
https://youtu.be/9kJPPefO9nE
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXrjGDK-BzZKmHD1kYLdnfMBycsDqZ-S13eiLgF3LUb0Ww?e=PGHttp
https://youtu.be/03o0eOAMky0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeXJtUFYadFOnOxJKYf78h8BJyf3fnMIA2RA4TYqZgf2uQ?e=d3F55p
https://youtu.be/8BNvw_RMlsU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EapPgoryh4ZEpVlNW4LTMVoBikiPnlAryboBa_8mAcnBFQ?e=ENagx1
https://youtu.be/03o0eOAMky0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVMXaDjvOdtFvbFa_VtuJlMBYF6NOZv_4W7LXZ0Q_ERDhA?e=WvbIDp
https://youtu.be/2AwB_E6IxII
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWqxi3EvedFMqr9r5zOkXiUBzSfWOaRA_F37UOLyVIB-pg?e=iHY9Lm
https://youtu.be/0vTC-_-V1Gs
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TT Mã học phần Tên học phần 
Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

19 
VLF1052 

Video 

Nhập môn Việt ngữ học 

Introduction to Vietnamese 

Linguistics 

3 30 10 5  

20 

FLF1002** 

Video 

 

Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 

Scientific Research 

Methodology 

3 27 15 3  

30 
FLF1052 

Video 

Tư duy hình ảnh 

Visual Thinking 
3 27 15 3  

III.2  Tự chọn 6/30     

22 
MAT1078** 

 

Thống kê cho khoa học xã 

hội 

Statistics for Social 

Sciences 

3 27 15 3  

23 
VLF1053** 

Video 

Tiếng Việt thực hành 

Practical Vietnamese 
3 27 15 3  

24 
PHI1051** 

Video 

Logic học đại cương 

General Logics 
3 27 15 3  

25 
FLF1056 

Video 

Tư duy phê phán 

Critical Thinking 
3 27 15 3  

26 
FLF1050 

 

Cảm thụ nghệ thuật 

Artistry 
3 27 15 3  

27 
HIS1053** 

Video 

Lịch sử văn minh thế giới 

History of World 

Civilization 

3 27 15 3  

28 
FLF1057 

Video 

Văn hóa các nước ASEAN 

Introduction to Southeast 

Asian Cultures 

3 27 15 3  

29 
FLF1053 

Video 

Thiết kế cuộc đời 

Design your life 
3 27 15 3  

30 
FLF1054 

Video 

Thư pháp 

Calligraphy 
3 27 15 3  

31 
FLF1055 

Video 

Cổ học tinh hoa 

The Quintessence of 

Ancient History 

3 27 15 3  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdI5aKxMuLxKk7Cg9NDYC2EB7jJm0vf3SakyaoiWks3P9Q?e=4GMwzo
https://youtu.be/pwpvViFlG-Q
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES3sIB99rylJkAE3YB957KUBsTKOfCJXKIVCG949ap6djg?e=ZnBDhI
https://youtu.be/HPExIovoJao
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ee-1cYjruhdCoo7IVoYkjmMBFoFUqWUGaLQ6LUtleTQtRQ?e=qAFoFk
https://youtu.be/tPe0aFPVtf0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EX4WU0AkvnpHqaa2kHB5ofwByavszrk9ntDWRBkQ59aNJQ?e=7rIpLA
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES8PEJzmGbdNgE1P1TCi0YgB19DyLFoGIx2PDl5VTPVU3Q?e=BickCn
https://youtu.be/ObMd8XPlowQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ea7Qg2oJi1pIphdXnEcuyVYBZ4wsZquhwDXC-5XEI-KOlQ?e=IUdd0M
https://youtu.be/YXMU9bWFWdU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbmGwsS_CqBHh2OyDlORsjcBX63aqWmxomd-_2lh2md8Dg?e=c2jYa1
https://youtu.be/wvyZ3SEf1Xc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eet-RHi3A2hPrTL2mOg8C40BpKHw45VyrHAe6rja-B2ToQ?e=t90vSr
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVLHcfuLqJhKmJQy3PTmaiMBwL0v5XVTOZDNRGA0DBz01Q?e=a5i0kF
https://youtu.be/EZZ42a2JGWQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaO7LJCIllpGuM8U7qUM61kBoY0WBWxk7ajCpyKyM22_PQ?e=B3xkG8
https://youtu.be/ZNqvEYT4aaQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbequhZ6iWlBpkcNIBL1AA0BHj7vOWX7cf9ES5crDzLaUg?e=v58kVX
https://youtu.be/wVI-y4hKNP0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVe9s4pT2XpOtlwqZ_iZ15YBQ5V8U-e2o7S4-8rtsaG5Ag?e=A2o842
https://youtu.be/HLK9sAZdbMY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXJGU9jX0fZKp81BNz7xQBsBGrx5vWsDxfLAYyH4lxDXUA?e=1kMFTP
https://youtu.be/404y7QQiFhY
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TT Mã học phần Tên học phần 
Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

IV  
Khối kiến thức theo 

nhóm ngành 
42    14 HP 

IV.1  Khối kiến thức tiếng 18     

Sinh viên có năng lực tiếng Anh tương đương bậc 5 

32 
ENG2068 

Video 

Tiếng Anh cho các vấn đề 

đương đại 1 

English for contemporary 

themes 1 

3 

10 30 5  

33 
ENG2069 

Video 

Tiếng Anh cho các vấn đề 

đương đại 2 

English for contemporary 

themes 2 

3 

10 30 5  

34 ENG2076*** 

Tiếng Anh cho các chủ 

điểm liên ngành 

English for 

interdisciplinary themes 

3 

10 30 5  

35 ENG2077*** 

Nghệ thuật sử dụng tiếng 

Anh 

The arts of English use 

3 

10 30 5  

36 ENG3055 
Ngôn ngữ và truyền thông 

Language and Media 

3 
10 30 5  

37 ENG2078*** 

Dự án giáo dục cách tân 

Innovative education 

project 

3 

10 30 5  

IV.2  
Khối kiến thức Ngôn ngữ 

- Văn hóa 
24     

IV.2.1  Bắt buộc 12     

38 
ENG2055* 

Video 

Ngôn ngữ học tiếng Anh 1 

English Linguistics 1 
3 27 15 3  

39 
ENG2056* 

Video 

Ngôn ngữ học tiếng Anh 2 

English Linguistics 2 
3 27 15 3  

40 
ENG2052* 

Video 

Đất nước học Anh-Mỹ 

Introduction to British and 

American Studies 

3 27 15 3  

41 ENG2054* Giao tiếp liên văn hóa 3 27 15 3  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVzTXj74X2RPiXz4DdMykOEB2yWWiZUy_Fwo8Zy04M-oZg?e=39FJsb
https://youtu.be/jgyidFdHNI0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYTrDE4zgaNBq_gTVMqme8MBSDFDXJIVJzGEu226KVMvcA?e=6wwxjV
https://youtu.be/OiTVM1SrC-M
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ebvi6LhTv6lLtWaTQi_gONABf9kpaqCO_AFxgPy1KVfjug?e=x2CpGo
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQ7mCJZpl8RGrhkE25TjZtgBxyoSmGiQe_Yga_zgg_wMKw?e=hcAbds
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUJbfYBHpCdPhkS4z5FqCHYB4FvApvXjbt9QivLQxuLWlA?e=lie4g9
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUwiAslT62RNkaU3lma4w4cBprXxzS6VpxQ8Pbcptr6Dew?e=lS3ppo
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaL3vJ0qM-xMuBW_XgfGiOcB0s74_lv7JIkaLc-pkxNnuA?e=ZalwtG
https://youtu.be/dzP4yHa3quk
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeaDLMH1sPtNpjoQact3RP8BKntf9uHj8MpxxnSo5zpWQw?e=P8P8XN
https://youtu.be/FmeTCXpgoQg
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ec-bnghCqFxHnij0lKURyLQBnJeNwHDBpDzlQcMDwfQUTg?e=cSZR90
https://youtu.be/ahl7ACe5KLQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVY1YBQiIlhFo-CFvTlq-0MBv5oCLpFaEDWjkqLptgB9pg?e=byBKD8
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TT Mã học phần Tên học phần 
Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Video Intercultural 

Communication 

IV.2.2  Tự chọn 12/33     

42 ENG3029 
Báo chí trực tuyến 

Online Journalism 
3 27 15 3  

43 
ENG3015 

Video 

Chủ đề quốc tế học 

Topics in International 

Studies 

3 27 15 3  

44 ENG2053 

Văn học các nước nói 

tiếng Anh 

Literature of English 

speaking countries 

3 27 15 3  

45 
ENG2044 

Video 

Văn minh phương Tây 

Western Civilization 
3 27 15 3  

46 ENG2071 

Lịch sử giao thương Đông 

Á 

Silk Roads and Samurai 

3 27 15 3  

47 ENG3073 

Tiếng Anh Tài chính Ngân 

hàng 

English for Finance and 

Banking 

 

3 
10 30 5  

48 ENG3070 
Tiếng Anh du lịch 

English for Tourism 

3 
10 30 5  

49 ENG2072 

Tiếng Anh khoa học công 

nghệ 

English for Science and 

Technology 

 

3 
10 30 5  

50 ENG2057 
Ngữ dụng học Tiếng Anh 

Pragmatics 
3 27 15 3 ENG2055* 

51 ENG2073 
Biên tập văn bản 

Text Editing 
3 27 15 3  

52 ENG2075 

Các tổ chức quốc tế 

International 

organisations 

3 27 15 3 ENG2055* 

V  Khối kiến thức ngành 51    16 HP 

https://youtu.be/Bn6MnGAUdyk
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYe55b1cfnxKm20VrzjVX9YBCAMSpuHacOlIVQGvntqfZA?e=sUF7gU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcvjKwyI3zZLhohnDlRthmsBZXSLP6ztLUBLJGjZ4drIOQ?e=bako44
https://youtu.be/HgQMfID_AP8
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUiHPu9WB5NCr6h1y4AgCR4BTVHaGRQ9J5O5qNNv8A7-LQ?e=Fg0ZAk
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbRM4iUF6HZHtM4L79M9fGEBcuhjdlA7x8VOhVX_nFd1dA?e=AheeKY
https://youtu.be/mejODJueiIY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESxc2rnicBZMr8q0jc8bi00BPwhI1fj6Jsg4J3vdR9Li2Q?e=V6JdzH
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ea4H4mRL3FlLhgm7pttw_U4BoLxT_MBIb4yPq4BOgl2aVA?e=U9Yd2U
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeY3J2rr5XFNo1aiAy1974EBtHtOYFCXRYp8zUIVc3peDg?e=JoGLyP
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaYrZYgXsI9Mmrtt-Chl2ykBn4ri7lUVEv8Wm7bYfaKS3Q?e=GkNrHx
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeiH_fDVlFlIrQaSSh2e8dwBbi1mHMF9EUlNCA01CbJigQ?e=8TEg4G
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQnNU_hQ2ZpDnagoYtNppDMBo_mfHhHA5Dg1WD1idSdrzw?e=BEyAN9
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERSJP9NZVilPhd0aagmcCNgB7F7p5phPLOUCiqsN1pgmqg?e=dQh1TX
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TT Mã học phần Tên học phần 
Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

V.1  Bắt buộc 23     

53 
PSF3007 

Video 

Tâm lý học  

Psychology 
3 30 10 5  

54 
PSF3008 

Video 

Giáo dục học  

Pedagogy 
3 30 10 5 PSF3007 

55 
PSF3010 

Video 

Phát triển nghề nghiệp và 

đạo đức nhà giáo 

Professional Development 

and Pedagogical Ethics 

3 30 10 5  

56 
PSF3006 

Video 

Quản lý hành chính nhà 

nước và quản lý ngành 

giáo dục đào tạo 

State administration & 

Education management 

2 20 6 4 PSF3008 

57 ENG3047* 

Lý luận giảng dạy tiếng 

Anh 

An Introduction to English 

Teaching Methodology 

3 27 15 3  

58 ENG3065 

Phương pháp giảng dạy 

tiếng Anh 

English language teaching 

techniques and practices 

3 27  15 3 ENG3047* 

59 ENG3045* 

Kiểm tra đánh giá ngoại 

ngữ 

Foreign Language Testing 

and Assessment 

3 27 15 3 ENG3065 

60 ENG3116 

Thực hành giảng dạy 

chiêm nghiệm 

Reflective language 

teaching 

3 20 20 5 ENG3047* 

V.2  Tự chọn 15/36     

61 
PSF3009 

Video 

Tâm lý học giảng dạy tiếng 

nước ngoài 

Psychology of foreign 

language teaching 

3 10 30 5 PSF3007 

62 ENG3068* 
Thiết kế giáo án và phát 

triển tài liệu 
3 30 10 5 ENG3047* 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeF8Qwunc8FKl64kdXnduDYBvIxmfCZzaD7vYgzZZfFHRQ?e=O6srZ7
https://youtu.be/vmUqpc_lxAw
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQwkbmTj6NtOkySIyIgPL00BsJMpO8hyBMsvmqxR1iG_Ew?e=n0blxD
https://youtu.be/jLfYYS3xgdE
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVXIzvdhB1dBnJTmteP9VaMBgP3Y9hzTGPstr3t2NZHq9Q?e=du3xDI
https://youtu.be/tzqzN134o2U
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EU_AggurPtNKpHMN6WEsgjwBXibm-Ug0oFo1Bqzpaylmgw?e=7OcxvG
https://youtu.be/q_5QbJb763k
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdrApR4HzOlBuadRoN8Hh-cBFr6MvfyY-GXJgvrqZD6Cvw?e=GVhj1N
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVAW_UrsFGdOmcmigWnBsCoB6gS57c6CGDVD5k93sUeeFQ?e=pZ1iQU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXvpG4pQnRtPtAn-7Mh5rIgBdfxrRWlnbDIY-e8V7RlPvQ?e=pSuKjQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQJdpHGikdRCqZAJir68zL8BZTUf66s8us2gs5O9aGDhSQ?e=4aabft
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQGKgOt_SN1EsWnVvBOzEhQB72yZgOjvZraIPqQWEZMO0g?e=NBrFLx
https://youtu.be/s8VxrJJgo6o
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EetCAwHXC99OlrPEbvGPGjQB4nWcx0qTblgSV4uQT64YlA?e=J4YJmX
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TT Mã học phần Tên học phần 
Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Lesson Planning and 

Materials Adaptation 

63 ENG3078* 

Xây dựng chương trình và 

chương trình chi tiết 

Curriculum and Syllabus 

Design 

3 30 10 5 ENG3065 

64 ENG3094 

Dạy ngoại ngữ tích hợp 

với nội dung chuyên ngành 

Content and Language 

Integrated Learning 

3 27 15 3 ENG3047* 

65 ENG3105 

Giáo dục Quốc tế và so 

sánh 

International and 

Comparative Education 

3 30 10 5 ENG3047* 

66 ENG3040 

Giảng dạy tiếng Anh 

chuyên ngành 

ESP Teaching 

Methodology 

3 30 10 5  

67 ENG3037 

Công nghệ trong dạy và 

học ngoại ngữ 

Technology in Teaching 

and Learning Foreign 

Languages 

3 30 10 5 ENG3065 

68 ENG3050 

Một số vấn đề về dạy tiếng 

Anh như 1 ngôn ngữ quốc 

tế 

Some issues of Teaching 

English as an International 

Language 

3 30 10 5 ENG3047* 

69 ENG3036 

Cơ sở giảng dạy tiếng Anh 

cho trẻ em 

Fundamentals of Teaching 

English to young children 

3 30 10 5 ENG3065 

70 ENG2059 
Ngữ pháp chức năng 

Functional grammar 
3 20 20 5  

71 ENG2060 
Phân tích diễn ngôn 

Discourse Analysis 
3 10 30 5  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERq_S2TPr_xIshbM_f18FEkBpK2xHFx2Q1uKYaJD5F8ajA?e=veca6P
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESLMEI0UetpMuZENgQqKIWIBViMLvDe5H5qeqEe7plZdNQ?e=2MArrh
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVU2vFJ4idREglDJqJVY4McB8H-LVRF3e8uDqCbN0u84FA?e=b4gzDb
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfneAeraGz9FpAjp4A2LQ_oBxNROXCu8wyfCO4Ks1EhqHQ?e=MevQ5W
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eelyh_8JzcdHqeaAUnwDomcB3T-1T3Kx_FtzQ7gjYk4r-w?e=ZpxLkr
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TT Mã học phần Tên học phần 
Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

72 ENG3117 

Nghiên cứu hành động cho 

giáo viên ngoại ngữ 

Action research for 

language teacher 

3 27 15 3 ENG3047* 

V.3  
Thực tập - Khóa luận tốt 

nghiệp 
13     

73 ENG3119 

Kiến tập và thực hành 

giảng dạy 

Observation 

3 10 30 5  

74 ENG4001* 
Thực tập 

Internship 
3     

75 ENG4054** 
Khóa luận tốt nghiệp 

Graduation paper  
7     

Tổng cộng 147     

Ghi chú: Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ 

của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào 

điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình 

chung tích lũy. 
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